ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2023-2024
Giới hạn: Từ bài 31 đến bài 36

Hình thức: 100% trắc nghiệm

Nội dung:

- Đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; dân cư xã hội; tình hình phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

- Đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội; tình hình phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở Đông Nam Bộ

A. Bình Dương, Bình Phước.                    B. TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Tây Ninh, Đồng Nai.                            D. Đồng Nai, Bình Dương.
2. Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 5


B. 6


C. 7


D. 8 

3. Diện tích tự nhiên của Đông Nam Bộ là:

A. 14.860 km2

B. 51.513 km2
C. 23.550 km2
D. 44.254 km2
4. Nhà máy thủy điện Trị An nằm trên sông nào?

A. Sông Sài Gòn.

B. Sông Bé.

C. Sông Đồng Nai.
D. Sông Vàm Cỏ.
5. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Đát xám và đất phù sa.                          
B. Đất badan và đất feralit.
C. Đất phù sa và đất feralit.                        
D. Đất badan và đất xám.
6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Cần Thơ.

B. Thủ Dầu Một.   
C. Cà Mau.    
D. Quy Nhơn.
7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Hoa Lư.     
B. Xa Mát.    

C. Cầu Treo.     

D. Mộc Bài.
 8. Khó khăn lớn nhất của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là:

A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển (TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu).
B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường.
C. Trên đất liền ít khoáng sản, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

D. Tài nguyên sinh vật phong phú.
9. Đặc điểm không đúng với vùng Đông Nam Bộ là:

A. Dân cư đông đúc, mật độ dân số khá cao.
B. Thị trường tiêu thụ hạn chế do đời sống nhân dân ở mức cao.
C. Lực lượng lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

D. Có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước.

10.Tỉ lệ dân số thành thị ở Đông Nam Bộ đã vượt quá mức
A. 50 %.          
B. 40 %.    

C. 30 %.         
D. 10 %.
11. Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất là khu vực:

A. Nông, lâm, ngư nghiệp.                                         B. Dịch vụ.
C. Công nghiệp, xây dựng.                                         D. Khai thác dầu khí.
12. Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là: 

A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.                                   B. Dầu khí, phân bón, năng lượng.
C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.                 D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
13. Cây công nghiệp lâu năm nào không được được trồng ở Đông Nam Bộ?
A. Chè.                             B. Cà phê.                             C. Cao su.          
D. Hồ tiêu.
14. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là: 

A. Thủy lợi.                


B. Phân bón.                 
C. Bảo vệ rừng đầu nguồn.           

D. Phòng chống sâu bệnh.
15. Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Vũng Tàu.                       B. TP Hồ Chí Minh.  
C. Đà Lạt.   

D. Nha Trang.
16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên?

A. Quốc lộ 14 và 20.    


B. Quốc lộ 13 và 14.
C. Quốc lộ 1 và 14.     


D. Quốc lộ 1 và 13.
17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?
A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
     B. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh.
C. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.  D. Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ?
A. Thủ Dầu Một.

B. Vũng Tàu. 

C. Biên Hòa.    
D. Cần Thơ.
19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tỉ trọng dịch vụ của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long.
B. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông, lâm, thủy sản nhỏ hơn Đông Nam Bộ.
D. Đông Nam Bộ có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long.
20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về qui mô các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long?
A. Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ đều có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng.
B. Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long đều có qui mô lớn hơn 120 nghìn tỉ đồng.
C. Quy mô các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ.
D. Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ có quy mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long.

21. Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng:
A. 20 000 km2                  
B. 30 000 km2                       
C. 40 000 km2       
D. 50 000 km2
22. Tỉnh/ thành phố nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long:

A. Tây Ninh.


B. Cần Thơ.


C. Đồng Tháp.
D. Bến Tre.
23. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm mấy tỉnh, thành phố?
A. 12.



B. 13.



C. 14.


D. 15.
24. Tỉnh/ thành phố của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. Long An.  
B. Vĩnh Long.

C. An Giang.


D. Cần Thơ.
25. Đất phèn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở:
A. ven các sông Tiền và sông Hậu.  
B. vành đai Biển Đông và Vịnh Thái Lan.
C. vùng trũng thấp Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên.   
D. vùng thượng nguồn sông Mê Kông.
26. Khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long đang được khai thác là:

A. Dầu khí, than bùn.   

B. Đá vôi, than bùn.        
C. Đá vôi, dầu khí.             

D. Dầu khí, titan.
27. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Đất mặn, đất phèn.                   
B. Đất xám.                            
C. Đất phù sa ngọt.  


D. Đất cát ven biển.
28. Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long  là:

A. Xâm nhập mặn.                     B. Cháy rừng.            C. Triều cường.    
D. Hạn hán.
29. Để hạn chế tác hại của lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, phương hướng chủ yếu hiện nay là:

A. Xây dựng hệ thóng đê điều.                       
B. Chủ động chung sống với lũ.

C. Tăng cường công tác dự báo lũ.                    
D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.

30. Tỉnh/thành phố nào dưới đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ
A. Tây Ninh.             B. Bình Dương.

C. Cà Mau.     
D. TP Hồ Chí Minh.

31. Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. vùng trọng điểm cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
B. vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.

C. vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước.
D. vùng trọng điểm cây thực phẩm lớn nhất cả nước.
32. So với các vùng khác, đặc điểm không phải của Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Năng suất lúa cao nhất cả nước.        
B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.

C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất.        
D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.

33. Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành:
A. Sản xuất vật liệu xây dựng.              
B. Sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Công nghiệp cơ khí.                       
D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
34. Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Gạo, xi măng, vật liệu xây dựng.                
B. Gạo, hàng may mặc, nông sản. 

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả.               
D. Gạo, hàng tiêu dùng, hàng thủ công.
35. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Thành phố Cần Thơ.           
B. Thành phố Cà Mau.
C. Thành phố Mĩ Tho.                  
D. Thành phố Cao Lãnh.
36. Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra:

A. Hạn hán.                 B. Bão.                   C. Lũ lụt.               D. Xâm nhập mặn.
37. Các tỉnh không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. An Giang, Long An. 

B. Đồng Tháp, Kiên Giang.   
C. Tây Ninh, Đồng Nai.  

D. Bạc Liêu, Cà Mau.
38. Với vị trí giáp với vùng Đông Nam Bộ, trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi về:

A. thị trường tiêu thụ sản phẩm và nguồn năng lượng.  

B. công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

C. nguồn lao động có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

D. nguồn khoáng sản trên đất liền.

39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Vật liệu xây dựng.     
B. Cơ khí.     

C. Đóng tàu.     
D. Hóa chất.

40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long:

A. Cần Thơ, Long Xuyên.    

B. Cà Mau, Sóc Trăng.
C. Cà Mau, Rạch Giá.      


D. Cần Thơ, Cà Mau.
